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I. MA TRẬN 

	TT
	Bài/
chủ đề

	Mức độ đánh giá
	

	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng - sai
	TNKQ trả lời ngắn

	Tự luận

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Bài 4: Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất.
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bài 5: Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất
	3
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	3
	Bài 6: Thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bài 7: Nội lực và ngoại lực
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bài 9: Khí quyển
	4
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
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	Thực hành kỹ năng địa lí
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	

	Tổng số câu
	13
	5
	
	2

	
	6
	
	
	
	

	
	18 câu
	2 câu
	
	6 câu
	
	
	
	2 câu

	Tổng điểm
	4.5 điểm
	2.0 điểm
	
	1.5 điểm

	
	
	
	2.0 điểm

	





	II. BẢNG ĐẶC TẢ 

	TT
	Chương/
chủ đề

	Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra các chỉ báo và mức độ)
	Số lượng chỉ báo
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng-Sai
	Trả lời ngắn
	Tự luận

	1
	Bài 4: Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất.
	1.Nhận biết:  Trình bày được nguồn gốc hình thành Trái Đất, các vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất, nhận biết các loại đá chính.
2.Thông hiểu: phân tích cấu trúc của vỏ Trái Đất, đặc điểm của vỏ Trái Đất.
3.Vận dụng: Phân biệt khoáng vật và đá, các nhóm đá theo nguồn gốc.

	3
	
	
	

	2
	Bài 5: Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất
	1.Nhận biết: Nêu được các hệ quả địa lí của các chuyển động chính của Trái Đất, Nhận biết được độ dài ngày đêm dài ngắn khác nhau, các mùa trong năm.
2.Thông hiểu: Phân tích được hệ quả địa lí của các chuyển động chính của Trái Đất: chuyển động tự quay (sự luân phiên ngày đêm, giờ trên Trái Đất; chuyển động quanh Mặt Trời (các mùa trong năm, ngày đêm dài ngắn khác nhau).
3.Vận dụng: Giải thích được hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ và theo mùa.
	4
	1
	
	1

	3
	Bài 6: Thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng
	1.Nhận biết: Nêu được khái niệm và cấu tạo của thạch quyển.
2.Thông hiểu: Trình bày được nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng.
3.Vận dụng: Giải thích được nguyên nhân hình thành các vùng núi trẻ, các vành đai động đất, núi lửa trên Trái Đất.
	2
	
	
	

	4
	Bài 7: Nội lực và ngoại lực

	1.Nhận biết: Trình bày được khái niệm nội lực và ngoại lực, nguyên nhân sinh ra chúng.
2.Thông hiểu:Phân tích được tác động của nội lực, ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.
3.Vận dụng: So sánh sự khác nhau giữa nội lực và ngoại lực. 
	4
	
	
	

	5
	Bài 9: Khí quyển
	.Nhận biết: Trình bày được khái niệm khí quyển, cấu trúc của khí quyển. Nhiệt độ không khí. Khí áp và các loại gió. Mưa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.
2.Thông hiểu: Giải thích được nguyên nhân thay đổi khí áp. Nguyên nhân hình thành các loại gió địa phương. 
3.Vận dụng: Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa trên Trái Đất.
	5
	1
	
	1

	6
	Thực hành kỹ năng địa lí
	1. Thông hiểu: Dựa vào công thức đã học tính các bài toán sau: Tính khoảng cách thực tế từ bản đồ, tính múi giờ (Khu vực giờ), tính giờ dựa vào giờ gốc (GMT/UTC). Tính nhiệt độ ở các độ cao khác nhau trên 1 ngọn núi….
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	18
	2
	6
	2

	Tổng số điểm
	4.5
	2.0
	1.5
	2.0

	Tỉ lệ
	45%
	20%
	15%
	20%



